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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

                                                                          Cần Giờ, ngày 28   tháng 8 năm 2017
BẢNG BÁO GIÁ HỌC PHẨM

Năm học: 2017-2018
	STT
	TÊN HỌC PHẨM, BIỂU MẪU
	ĐƠN VỊ TÍNH
	GIÁ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Tạo hình vui nhà trẻ
	Cuốn
	8.000 đ
	

	2
	Tạo hình vui 3 tuổi
	,,
	8.000 đ
	

	3
	Tạo hình vui 4 tuổi
	,,
	11.500 đ
	

	4
	Tạo hình vui 5 tuổi
	,,
	11.500 đ
	

	5
	Giấy thủ công nhà trẻ
	,,
	6.000 đ
	

	6
	Giấy thủ công 3 tuổi
	,,
	5.500 đ
	

	7
	Giấy thủ công 4 tuổi
	,,
	6.500 đ
	

	8
	Giấy thủ công 5 tuổi
	,,
	8.000 đ
	

	9
	Tìm hiểu khám phá 3 tuổi
	,,
	10.000 đ
	

	10
	Tìm hiểu khám phá 4 tuổi
	,,
	12.600 đ
	

	11
	Bé vui học toán 5 tuổi
	,,
	12.000 đ
	

	12
	Bé luyện mắt và tay 4 tuổi
	,,
	10.000 đ
	

	13
	Bé luyện mắt và tay 5 tuổi 
	,,
	12.000 đ
	

	14
	ABC 5 tuổi
	,,
	12.000 đ
	

	15
	Sổ bé ngoan 
	,,
	5.000 đ
	

	16
	Sổ liên lạc
	,,
	5.000 đ
	

	17
	Bông hồng 
	Cái
	55 đ
	

	18
	Bông sen
	,,
	55 đ
	

	HỒ SƠ TRẺ
	
	

	1
	Bìa hồ sơ
	Tờ
	1.500 đ
	

	2
	Đơn xin nhập học
	,,
	600 đ
	

	3
	Giấy chứng nhận sức khỏe
	,,
	600 đ
	

	4
	Bảng điều tra tâm lý
	,,
	800 đ
	

	5
	Biểu đồ (trai)
	,,
	2.000 đ
	

	6
	Biểu đồ (gái)
	,,
	2.000 đ
	

	SỔ SÁCH BÁN TRÚ
	
	

	1
	Sổ thu thanh toán (nhỏ)
	Cuốn
	2.000 đ
	

	2
	Sổ thu thanh toán (lớn)
	,,
	8.000 đ
	

	3
	Sổ điểm danh
	,,
	7.500 đ
	

	4
	Sổ tính tiền ăn
	,,
	20.500 đ
	

	5
	Sổ tính khẩu phần dinh dưỡng
	,,
	14.000 đ
	

	6
	Thẻ kho (kế toán)
	Tờ
	600 đ
	

	7
	Thẻ kho (thủ kho)
	,,
	600 đ
	


Trên đây là bảng báo giá học phẩm, sổ sách  bán trú năm học 2017-2018. 
	Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT (Ông Thư, Bà Châu)

- Hiệu trưởng các trường MN;                                                             
- Tổ Tài vụ (P.Trúc);

- Tổ MN (Bà Ánh);


- Trường Bồi dưỡng GD (Bà Diệu);
  

- Lưu: Tổ MN.


	KT.TRƯỞNG PHÒNG

         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

          ( Đã ký tên và đóng dấu)
         Lê Thị Kim Châu




